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Trong cái buổi học cuối năm 2023 chúng ta có dịp ôn lại một cách tổng quát 
những gì đã học, cho nên sáng nay chúng tôi chỉ nói vắn tắt thôi, tức là luôn 
luôn mình có một nhịp cầu nối giữa bài cũ với bài mới. Bài cũ là chúng ta học 
về cái cấu tạo của cái gọi là đời sống tinh thần hay là Tâm pháp, hay là Danh 
pháp của chúng sinh từ cái loài vi sinh trong nước, trong đất, trong cây cỏ, chỉ 
cần nó là chúng sinh thì cái cấu tạo Tâm thức nó cứ như vậy cho đến một cái vị
thiên chủ, ác ma thiên tử hay một vị Đại Phạm Thiên trên cõi cao nhất là Phi 
phi tưởng thì cấu tạo tâm pháp cũng y như vậy, có nghĩa là cái biết là tâm cộng 
với 13 tâm sở trung tính, và 14 tâm sở bất thiện, 14 tâm sở tiêu cực, nó cho ra 
tâm xấu, tâm ác. Rồi. Cái biết cộng với 13 tâm sở trung tính, cộng với 25 thì nó
cho ra cái tâm tích cực, tâm thiện, chỉ vậy thôi, thì với cấu trúc đó chúng ta tự 
hình thành ra đời sống tâm linh hay tinh thần từ đời này sang kiếp khác trong 
khi một người có đủ duyên lành Ba La Mật, có nghĩa là cũng công đức, bố thí, 
trì giới v..v với cái lòng cầu giải thoát, thì sau nhiều kiếp sống sinh tử sẽ có một
ngày khi mà cái lời nguyện xưa mà nó đến lúc nó chín mùi, nó viên thành, 
hoàn mãn, lúc đó mình mới có dịp tự mình hay là qua sự hướng dẫn của người 
khác mà hiểu, thấy, nhận thức được rằng mình được cấu tạo như thế nào, thấy 
được rằng cái đời sống tâm linh tinh thần của mình, thiện ác buồn vui của mình
nó vốn dĩ chỉ là một cấu trúc phức hợp, một cấu trúc phức hợp, một cái khối 
tập đại thành của các thành tố do các duyên tác động mà cái khối tổng hợp ấy 
nó xuất hiện bởi nó vận hành theo cái công thức:
1 + 13 + 14 
1+ 13 + 25
Và mỗi một sát na Tâm thiện ác như vậy thời gian nó diễn ra rất là nhanh, 
nhanh lắm, có nghĩa là trong một cái tích tắc,  tích tắc nghĩa đen chứ không 
phải nghĩa bóng, nghĩa đen, một giây đồng hồ là có rất nhiều sát na tâm xuất 
hiện, và trong mỗi sát na tâm như vậy nó vẫn được tồn tại với cái cấu trúc đó, 
có nghĩa là:
1 + 13 + 14 
1+ 13 + 25 
chớp nhóng nhanh như vậy, nhanh hơn cả khái niệm sóng và hạt trong thế giới 
vật lý hiện đại. Sáng nay chúng ta học tiếp về cái vận hành của bản chất và cái 
cấu trúc gọi là vật chất, thế giới vật chất dưới cái góc nhìn của một người Phật 
tử nói chung và một người học A Tỳ Đàm nói riêng. 
Thì vật chất ở đây được định nghĩa như thế này: theo thế gian, vật chất là 
những gì mình có thể thấy được hoặc không thấy được nhưng mà nó có tiêu thụ
năng lượng, nó có trọng lượng, nó có hình dáng hoặc là nó có choáng chỗ 
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không gian và đặc biệt là nó bị tác động bởi vô vàn những điều kiện vật chất 
khác, đó là định nghĩa của thế gian. 
Còn định nghĩa theo trong A Tỳ Đàm của mình: vật chất là những gì mà nó 
được nhận biết bằng các giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là một, thứ hai, 
bản thân cái gọi là vật chất nó có thể bị tác động để xuất hiện lớn mạnh và hư 
hủy tiêu mất từ những cái điều kiện ngoại lai. 
Thí dụ như là cấu tạo căn bản của Sắc pháp là đất, nước, lửa, gió, nhưng mà nó 
cũng có thể bị, nó vận hành và có thể bị tiêu hủy bởi sự tác động của chính đất,
nước, lửa, gió, thì cái đó được gọi là vật chất. Nhắc lại nha: bản thân nó là đất, 
nước, lửa, gió và nó được nhận biết bởi các giác quan vật chất thì cái này được 
gọi là sắc pháp là định nghĩa nôm na nhất. Bây giờ mình nói một chút nó hơi 
trừu tượng và nó hơi chuyên sâu một chút, nói cái này khó nuốt à, có nghĩa là 
trong cái nhìn gọi là nôm na bình dân mình nghĩ vật chất là cái gì đó có thể sờ 
chạm, nhưng ở một cái nhìn rốt ráo, thì sở dĩ nó gọi là vạn hữu giai không hay 
là ngũ uẩn giai không, vạn hữu giai không hay là ngũ uẩn giai không, nó nằm ở
chỗ là mọi thứ nó do duyên mà có, duyên tụ, duyên tán, nó tồn tại theo cái tổng
hợp, duyên đủ thì nó xuất hiện, nó đủ duyên sinh thì nó xuất hiện và đủ duyên 
diệt thì nó mất đi, nhưng cái này mới là cái trừu tượng nè: dầu tinh thần hay vật
chất, dầu sắc pháp hay danh pháp tất cả chỉ là những trạng thái, cái chữ “trạng 
thái” này mới mệt, nên mới gọi là giai không là như vậy. 
Thí dụ mình nói cái ly, cái chén, chiếc xe, máy bay, tàu, thuyền, con người, 
nam, nữ, đẹp, xấu, trắng, đen mình chia ra theo cái khái niệm thi thiết biến kế 
sở chấp, chế định, tục đế là như vậy, nhưng mà ở cái nhìn rốt ráo thì không có 
tàu bè, máy bay, núi sông gì hết mà nó chỉ nằm gọn trong bốn cái phạm trù vật 
chất đó là cứng mềm, mịn, nhám, nặng nhẹ, cái trạng thái đó gọi là đất, ngưng 
tụ, kết dính, hòa tan gọi là nước trạng thái, tất cả các nhiệt độ nóng cách mấy, 
lạnh cách mấy gọi là lửa, cái trạng thái xê dịch, xô đẩy, áp suất và dời đổi, 
trạng thái đó được gọi là gió, nó chỉ là trạng thái thôi, đó là bốn cái khái niệm 
vật chất căn bản, từ đó nó mới ra các vật chất khác mà mình không có lường 
được, thì chúng ta thấy rằng chúng ta liếc vô cái bảng đồ A Tỳ Đàm chúng ta 
thấy 28 nút mà trong đó chỉ có 18 thứ sắc pháp có thiệt thôi, thí dụ đất, nước, 
lửa, gió có thiệt, hormone nam, nữ là có thiệt, cái nutrition, cái dưỡng tố là có 
thiệt, còn những cái không có thiệt thí dụ như hai cái biểu tri là không có thật, 
ba cái sắc kỳ dị là không có thật, sắc giao giới là không có thật, các vị trừ ra từ 
từ nhé, các vị trừ ra dùm tôi, trừ ra, biểu tri là thân biểu tri và khẩu biểu tri có 
nghĩa là cái biểu hiện của tâm ý mình thông qua ngôn từ, mình nói, mình cười, 
mình gào, khóc kể lể là khẩu biểu tri, còn thân biểu tri nghĩa là mọi hoạt động 
từ những thao tác, cử động lớn bé thậm chí tới những cử động vô danh của 
mình gọi là thân biểu tri, còn khẩu biểu tri là biểu hiện cái tâm ý qua lời, còn 
thân biểu tri là biểu lộ tâm ý qua thân. Còn cái tiếp theo nữa đó là ba cái sắc 
đặc biệt là kỳ dị có nghĩa là, cái chữ kỳ dị này dịch rất là kỳ, chữ kāra dịch là 
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kỳ dị, thôi kệ, một dịp khác tôi sẽ quay lại cái chữ dịch kỳ cục này, đó là khinh,
Nhu, Thích Nghiệp có nghĩa là mỗi cái vật chất như vậy nó phải tự có khả năng
nhẹ nhàng khi cần thiết, đó là khinh, nhu là nó mềm mại khi cần thiết, còn cái 
Thích Nghiệp là nó có khả năng tương ứng thích nghi khi cần thiết. 
Tôi giảng tới đây tôi hay nói hoài, mình thấy một cái hạt giống mà nó nằm 
trong một cái khe, cái khe đá, nó nhỏ xíu vậy đó mà khi đủ duyên nắng gió 
mưa sương nó bèn nẩy mầm nó cũng ra dây, ra cây đàng hoàng rồi nó phát 
triển ra hoa ra trái trong một cái khe cực hẹp như vậy thì đó là cái khả năng 
thích nghi của nó, nhớ, hoặc là mình thấy như hòn đá thiêng  Kyaikhtiyo ở 
Miến Điện, lẽ ra nó nghiêng nhưng mà trong một cái mức độ cân bằng tối thiểu
nào đó nó vẫn đứng yên bao nhiêu đời nó không chịu nghiêng, thì mình tạm 
hiểu nha, tạm hiểu nôm na cái khả năng mà có thể nặng nhẹ một cách cần thiết 
thì đó gọi là khinh, cái khả năng cứng mềm một cách cần thiết thì cái đó gọi là 
Nhu, chữ Nhu đây phải hiểu cả cứng mềm nha, phải hiểu, Khinh là khả năng 
nặng nhẹ đúng mức khi cần thiết, Nhu là khả mềm cứng đúng mức khi cần 
thiết, Thích là khả năng linh động, thích ứng, thích nghi một cách cần thiết, ba 
cái này được gọi là ba Sắc Đặc Biệt, Biểu Tri Đặc Biệt, rồi Sắc Giao Giới là 
các khe hở của các phân tử, nguyên tử, lượng tử, khe hở đó được gọi là sắc 
giao giới hay là sắc hư không. Rồi cái gì nữa, như mình thấy: Sinh, Tiến, Dị, 
Diệt, Sinh tức là cái giai đoạn có mặt, Tiến là giai đoạn phát triển, Dị là giai 
đoạn mà nó cằn cõi chuẩn bị mất đi và Diệt là giai đoạn biến mất, băng hoại và 
tiêu hủy, đây là những cái được kể là sắc pháp, nhưng thật ra nó không có thật, 
nó là cái bóng của sắc thật, nó là cái bóng của sắc thật, sắc thật là 18 sắc của 
Chân đế, thì mình trừ ra 10 cái này thì cái còn lại là sắc thật, rồi từ nãy giờ dân 
sơ cơ mà nghe tôi kể nói là sao ổng không chịu giảng gì hết mà ổng đem ổng 
kể từng cái, từng cái, thì các vị bắt buộc phải nghe lại băng giảng, bắt buộc 
phải nghe lại băng giảng này chớ không thể nào kỳ vọng vào một lần nghe mà 
có thể nắm được, thì cái đó thuộc về thiên tài, thần tài rồi chứ không thể nào 
mà được như là mình muốn nha. Rồi bây giờ tôi quay lại cái được gọi là sắc 
pháp hay là vật chất ở đây nó chính là những gì tôi vừa nói đó, nó là những gì 
mà bản thân nó là bốn đại, được bốn đại tác động tạo nên hoặc nó là đối tượng 
được nhận biết bởi các giác quan vật chất gom chung lại được gọi là sắc pháp, 
là vật chất. Sắc Pháp đây có 4 nguồn xuất hiện và nghe cho kỹ chỗ này, 4 
nguồn này cũng là 4 cái nguồn mà nó tạo ra vạn hữu chứ không riêng gì vật 
chất, nhớ nha, 4 nguồn này nó cũng là 4 cái nguồn xuất phát sinh khởi của vạn 
hữu không riêng gì vật chất. Tuy nhiên mình đang học về vật chất thì bắt buộc 
mình tạm thời đóng khung đây là bốn điều kiện để xuất hiện vật chất:
1/ là tiền nghiệp, chính tiền nghiệp chúng sinh nó tác động cho các loại sắc 
pháp xuất hiện. Thí dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi có những cảnh giới có mắt, tai, 
mũi, lưỡi, có những cảnh giới không có là một chuyện, chuyện thứ hai, có 
những cảnh giới có cái vấn đề giới tính, hormone nam nữ, nhưng có những 
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cảnh giới không có, đây là do nghiệp, và có những cảnh giới có đủ là OK, mà 
thiếu là bị xem là khuyết tật. Nhưng có những cảnh giới không thể có đủ 5 giác
quan nó chỉ có mắt, tai thôi như Phạm Thiên, không phải nói vậy là họ dị dạng 
cái mặt của họ nó bằng chang như cái tấm ván, không phải, không phải nha, họ
đẹp nhất như có thể, trong Tam giới này nói về chúng sinh mà có hình dáng, 
mặt mũi không ai đẹp bằng Phạm Thiên, nhưng do cái khả năng ly dục của họ, 
họ có mắt để nhìn, đúng, họ có tai để nghe, đúng, học có cái đầu óc suy nghĩ, 
đúng, nhưng họ không có …vì khả năng vì ly dục nhiều đời, họ không có cần 
đến thần kinh khứu giác, vị giác và xúc giác, cho nên họ cực đẹp, đẹp lắm. 
13:41
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trong kinh nói thân Tứ Phạm Thiên đẹp và chuẩn đến mức mà được dùng để so
sánh với cái Phật tướng của Thế Tôn, hảo tướng của chư Phật, đẹp như vậy đó, 
cân đo với một cái tỷ lệ vàng, đẹp như vậy đó, âm thanh, giọng nói và cái ánh 
mắt của Phạm Thiên thì chỉ có thể so với Phật thôi, so với Phật thôi, tức là cái 
người mà ác tâm cách mấy mà gặp nhìn cái ánh mắt của Phật, của Phạm Thiên,
nghe giọng nói Phật âm, Phạm âm thì nhũn liền, nhũn mềm lòng liền, chuẩn 
như vậy đó, một nét đẹp mà đạt tới cái tầm đẳng cấp vũ trụ chớ không phải là 
Châu lục, không phải là hành tinh này, hành tinh kia, mà nó là cấp vũ trụ đẹp 
chuẩn, nhưng mà có một điều là do cái ly dục cho nên mặt mũi, tướng tá điểm 
11/10 hết, nhưng mà họ không có thần kinh khứu giác, vị giác và xúc giác, 
nhớ. Như vậy thì mình thấy rõ ràng cái trường hợp thứ nhất là cái sắc pháp nó 
được tạo ra bằng cái tiền nghiệp, nghiệp thiện hoặc nghiệp ác, thí dụ cũng 
mang thân nữ, cũng mang thân nam cũng là nhân loại trên hành tinh này, trên 
Nam Bán cầu, Bắc Bán cầu giống nhau nhưng có người sanh ra thì thiếu chiều 
cao, có người đen quá, có người trắng bệt, trắng đến mức bạch tạng, có người 
trắng vừa đủ thì gọi là trắng nõn, mà trắng quá nó lên đến bạch tạng, đen mà 
đen ngâm ngâm da trâu nhìn lâu thấy mê nhưng mà đen quá nó giống như cục 
than cũng ớn, rồi do tiền nghiệp nó tạo ra các dị biệt như vậy đó, sắc pháp do 
nghiệp tạo, gọi là sắc nghiệp.
2/ Còn thứ hai sắc pháp là do Tâm tạo do cái tâm thái, tâm trạng, trạng thái tâm
lý của chúng ta mà chúng ta có những cái biểu hiện thí dụ khóc, cười, nói năng,
hít thở, những cái đó được gọi là sắc Tâm.
3/ Trường hợp thứ ba là thiên nhiên, thiên nhiên tạo. Thí dụ như mình ở xứ 
lạnh, xứ nóng, cái đó là cái môi trường để cho có những cây cỏ, thảo mộc xứ 
này có mà xứ kia không có, thậm chí có luôn mà nó vẫn khác, thí dụ như mình 
thấy chuối, có những vùng nó trồng chuối, trồng chuối già không, không có 
trồng chuối xiêm được, ở Châu Âu, đối với tôi, vào tháng 6 bà con qua bà con 
xách cho tôi một buồn chuối xiêm là ơn tái tạo, mừng lắm, ơn tái tạo, bên đây 
chỉ có chuối già thôi, bên đây có nghĩa là Châu Âu đấy, thí dụ như Tây Ban 
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Nha, Ý, Pháp là những vùng ấm là nó tới chuối già là maximum, nhưng mà bù 
lại bên Châu Âu nó có những cái vùng mà nó có rất nhiều nấm mà nấm rất 
ngon, thí dụ nấm Truffle của Pháp rất ngon, rất đắt tiền, nấm mà phải nhờ con 
chó hoặc con heo nó thính mũi nó đi nó dò, mình thấy nó ngửi ngửi, cào cào 
mình đào lên, cái nấm đó cứ bỏ lên hai cái cân, cái cân vàng, cái cân nấm, cứ 
vàng nhiêu, nấm nhiêu, mắc vậy, nhưng mà Châu Á mình không có, Châu Á 
mình nấm tào lao, tôi hơi lạc đề một chút, cho thấy rằng thiên nhiên ở mỗi nơi, 
cái nhiệt độ, rồi cái thổ nhưỡng, kể cả những cái ở tầng sâu trầm tích của vỏ địa
cầu nó cũng phần nào, mỗi nơi mỗi khác, phần nào nó tác động đến cái môi 
trường sinh thái bên trên mặt đất. Có nhiều vùng rất là nhiều kim cương 
khoáng sản, nhưng có vùng không có khoáng sản, nhớ. Rồi có những vùng có 
động đất, có những vùng thì núi lửa, những vùng không có, và rồi từ núi lửa nó
ra những loại đá bazan, bao nhiêu thứ cát bụi sỏi đá mà nơi khác không có và 
với cái nền tảng đất, đá, sỏi ,cát đó, nó cho ra những cây cối mà nơi khác 
không có, thí dụ như đảo Socotra ở Ấn Độ Dương, nó được xem là cái đảo 
ngoài hành tinh, có những loại cây mà mình kêu là cây Baobab là cây nó chỉ có
thân chứ không có gì hết trơn, nhánh le hoe cho vui, không có lá, nhánh le hoe 
lắm như bàn tay vậy, nhưng mà cái thân nó hoành tráng, nó chứa nước không 
tưởng tượng được, cây đó nhìn thì nhìn nhận nó lạ thôi chứ kêu nó đẹp thì… từ
cái lạ mình tưởng nó đẹp chứ thật ra cây đó cũng thuộc dạng cây dị, chính thiên
nhiên phần nào nó ảnh hưởng cái gọi là vật chất.
4/ Cuối cùng là dưỡng tố, tức là nghiệp đó, tâm đó, thiên nhiên đó, nhưng mà 
cái nguồn dưỡng tố, đấy, cái nguồn, thí dụ như mình cùng cha, cùng mẹ ở 
chung một đất nước, lãnh thổ, gia đình, mái nhà đúng không? nhưng mà cái 
kiểu ăn của mỗi người không giống nhau, đấy, kiểu ăn không giống nhau, tôi 
đang nói về thức ăn vật chất đó nha, tôi chưa nói thức ăn tinh thần, thức ăn tinh
thần là cái tư duy, cái giao tiếp, cái thấm thía của mỗi người, kiến thức, cảm 
xúc của mỗi người, tôi không nói, tôi chỉ nói riêng cái khoảng vật chất, thức ăn 
sinh học, cái nguồn dinh dưỡng của mỗi người không giống nhau, cho nên một 
cha, một mẹ, sống chung một mái nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường 
nhưng cái cấu trúc sinh học của mình trên nền tảng có giống nhau cách mấy mà
về chi tiết nó có cái khác, nhớ, cho nên có người thọ, có người yểu. Cho nên 
sáng nay mình học tổng quát thôi. Cái gọi là vật chất ở đây là nó gồm có hai 
định nghĩa: 
1/ Một, nó là đối tượng được nhận biết bởi các căn vật chất: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác.
2/ Thứ hai, nó có thể bị tác động bởi các điều kiện vật chất một cách trực tiếp, 
thì cái đó được gọi là hai điều kiện cộng lại gọi là sắc pháp. Và cái nguồn gốc 
của sắc pháp là vật chất ở đời nó gồm có bốn thứ, dựa vào bốn thứ đó mà… 
dựa vào bốn thứ nguồn gốc mà ta có bốn thứ vật chất: có những thứ vật chất 
được tạo ra từ tiền nghiệp chúng sinh, có những thứ vật chất được tạo ra từ đời 
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sống tâm lý chúng sinh, từ hoạt động tâm thức, có những thứ vật chất được tạo 
ra từ môi trường thiên nhiên và có trường hợp vật chất được tác động trực tiếp, 
được sản sinh và bị tiêu hoại bởi cái nguồn dinh dưỡng. Tại sao phải học cái 
này? Học cái này có tới 800 cái lợi, thứ nhất mình học cái này để mình hiểu 
rằng vạn hữu nó là lắp ráp, là ghép nối, không có gì là một hết, mình nói mình 
có ngón tay đẹp, mái tóc đẹp, ánh mắt đẹp, nhưng mà đó là sự cộng hưởng, 
cộng sinh, sự hợp tác, sự kết nối của vô số điều kiện, của vô số thành tố vật 
chất, học cái bản chất rả rời của nó. Thứ hai, mình học cái này mình mới không
có cực đoan, chẳng hạn như mình thấy bệnh là cứ đè ra là cầu nguyện, đấy, 
mình thấy bệnh là cứ đè ra mình cầu nguyện, rồi khấn vái, rồi thầy bà, rồi thôi, 
bệnh căn, bệnh kiếp, mệt, mệt, dẹp, dẹp, mình học không cần giỏi, mình học 
buổi học sáng nay thôi, à thì ra cái khỏe, cái bệnh nó cũng có nhiều nguồn, cái 
bệnh mà ngoài đời nó kêu là bệnh căn, bệnh quả là bệnh do tiền nghiệp, nhưng 
mà nó có trường hợp cái bệnh nó đi ra từ đời sống tâm lý và cái gì nữa, bệnh 
nó đi ra từ cái tác động của thiên nhiên, và cuối cùng cái bệnh nó đi ra từ 
những gì mình thồn nhét, dọng tống vào mồm, đó là nguồn dưỡng tố, nhớ. Chỉ 
riêng cái bệnh thôi, nó có một cái mối tương quan nhất định giữa vật chất và 
tinh thần trong cái đời sống chúng sinh, cõi ngũ uẩn, bởi có những chúng sinh 
cõi nhất uẩn chỉ có sắc pháp thôi, hoặc là cõi tứ uẩn chỉ có tâm pháp thôi. 
Nhưng mà riêng cõi ngũ uẩn là ở đó đời sống chúng sinh được tác động bởi sự 
hỗ tương mật thiết của các điều kiện: nghiệp, tâm, thiên nhiên và các điều kiện 
dưỡng tố. Nói tới đây tôi nhớ có một chuyện: có một anh, ảnh đi hớt tóc, hớt 
tóc thanh nữ, mấy cô hớt không à, vô cổ vuốt vuốt, vuốt kéo, vuốt lược, chỉnh 
chỉnh sơ sơ, sửa sửa, trải khăn choàng cho ảnh, quấn khăn cho ảnh, cổ mới hỏi 
có vợ chưa? ảnh nói có rồi, cổ mới nhấp nhấp hai ba kéo, cổ hỏi vợ mấy tuổi? 
ảnh trả lời xong, cổ hỏi quê quán ở đâu, trình độ văn hóa? Có công việc làm, 
thu nhập nhiêu? Trắng, đen, mập ốm, đẹp, xấu thế nào? sở thích, cái gì ghét, 
cái gì sợ? mà cổ cứ đem cô vợ ra cổ hỏi hoài ảnh bực, ảnh mới nói rằng hớt thì 
hớt tại sao cứ hỏi vợ tôi hoài, cổ nói không, cứ mỗi lần nhắc tới vợ anh là tóc 
anh nó dựng lên thì em dễ hớt hơn, đây có thể là câu chuyện cười, nhưng đối 
với tôi thì tôi nghĩ đúng, trong thế giới này có những cái tương quan rất là lớn 
giữa cái gọi là vật chất và tinh thần, anh này chỉ nghe nói tới vợ là bắt đầu tóc 
nó dựng lên. Bản thân tôi cũng vậy, tôi đó, thân mạng hình hài, cái là y đắp trên
người, phật tử cho, đúng, từng giọt máu, từng cái tế bào sinh học trong người 
tôi là phật tử cho, đúng, bốn mươi mấy năm làm thầy chùa, nhưng mà nói thiệt 
có nhiều có phật tử nhắc tới họ, may là tóc cạo rồi mà nó dựng từ trong cái 
chân tóc, tế bào tóc nó dựng chứ đừng có nói đợi tóc nó ra ngoài dựng, đó là 
tương quan tâm lý và tương quan sinh học giữa vật chất và tinh thần, và tôi 
nhắc lại cái chỗ này phải lưu ý nè, tùy thuộc vào cái chuyện mà chúng ta sống 
ở đâu, nghe cho kỹ nha, các vị nghe hơi kỳ kỳ vì đang giảng về  vật chất tôi 
quẹo qua.. , tùy thuộc vào việc ta sống ở đâu, thường gặp gỡ ai, đầu óc thường 
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sống nhiều với đề tài gì, nghe kỹ nha: một là gì ta? sống ở đâu, thường gặp gỡ 
ai, đầu óc thường làm việc với những đề tài, chủ đề nào, thích ghét cái gì, chính
cái này nè nó mới dẫn đến cái chuyện chúng ta tạo cái nghiệp gì, đấy, thiện như
thế nào, mà ác như thế nào, chính từ cái chuyện mà từ cái môi trường tác động 
đến tâm tư, sở thích, tình cảm, hoạt động của mình nó mới dẫn đến là cái 
nghiệp tái sinh để đời sau mình sinh ra mình có hay không có cái tấm thân sinh
học và nếu có là có như thế nào và đương nhiên khi mà cái tâm tư, tình cảm, 
cảm xúc buồn vui của mình, thích ghét của mình mà nó còn quá gắn bó khắn 
khít với vật chất thì đương nhiên là tất thảy những nghiệp thiện ác của mình 
đều là cái thứ tiền nghiệp để nó tạo ra cái hình hài vật chất cho kiếp sau, chứ 
nếu một người chỉ chuyên tâm thiền định sanh về các cõi Phạm Thiên thì họ 
đâu có cần đến đời sống vật chất mà nhiêu khê rối rắm đa đoan phức tạp, phồn 
tạp như mình dưới đây, không có, nhưng hễ mà mình có quan tâm cái này, lưu 
ý cái kia, thích cái này, ghét cái nọ rồi từ đó mình sát sanh trộm cắp, hoặc là bố 
thí, trì giới thì tất cả những thiện ác đó nó vô hình chung trở thành cái nguồn, 
nó thành ra một trong bốn nguồn tạo nên cái hình hài vật chất sinh học của 
chúng ta cho kiếp sau, đấy. Kiếp sau sinh ra thì cũng đi chùa hết nhưng kiếp 
sau sinh ra có kẻ làm nam, có kẻ làm nữ, đấy, mà nam là nam thẳng hay nam 
cong, nữ là nữ chuẩn hay là nữ pha, đẹp, xấu, cao, thấp, mập, ốm, trí thức hay 
thất học, nhà giàu hay nhà nghèo, trí nhanh hay trí chậm, giỏi hay là dốt, ở xứ 
sở nào, trong cái cơ chế xã hội, cơ chế chính trị nào, giáo dục nào, dễ sợ, dễ sợ,
nó khác toàn tập từ cơ chế sinh học, cấu trúc tâm lý, bản chất tâm lý, nền tảng 
tâm thức rồi tâm tư tình cảm, sở thích tâm trạng, những chọn lựa trong đời 
sống, hướng đi, hoạch định, trù hoạch không giống nhau và trên hết một cái đời
sống tâm lý mà nó gắn chặt với thế giới vật chất thì đương nhiên đương sự đó 
làm thiện, làm ác gì đi nhữa thì nó đều trở thành cái nền để dắt mình quay lại 
thế giới vật chất, cũng là con chó nhưng con chó xứ giàu hay xứ nghèo, con 
chó ở cái xứ ăn thịt chó hay ở xứ không ăn thịt chó, đấy, cái xứ có đốt pháo hay
xứ không có đốt pháo, cái xứ mà coi như mà con thú được kiểm soát, được 
chăm sóc hay là thú được thả rong, chẳng hạn như hôm nay mình về Ấn Độ, 
mình về Nam Mỹ thì cái lượng chó rong nó nhiều thành ra quốc nạn, đấy, và có
những xứ như là mình thấy Việt Nam mình, Nam Hàn đốt đuốc lên tìm con chó
thả rong cũng là thiên tài, tìm được là thiên tài, nó ló con nào là nó làm thịt con
đó, làm gì có vụ chó thả rong, chỉ cần nói mấy ông xì ke của tôi thôi, nói mấy 
ông xì kè bây giờ một ngày mình cần 200 ký thịt chó, tôi hứa với các vị trong 
vòng ba nốt nhạc, nguyên một cái quê hương dấu yêu hình chữ S chúng ta 
đừng hòng mà có con chó, đúng 3 nốt nhạc, cũng là làm chó nhưng mà chó ở 
xứ nào? cũng làm heo, làm bò, làm cá, làm tép, làm chim muông, súc vật, bò 
bay máy cựa, làm nam, làm nữ nhưng mà ở mỗi nơi mỗi khác hết và cái này 
mới quan trọng, một cái đời sống mà nó càng gắn liền vật chất thì nó khiến cho
cái tâm thức của mình nó trở nên nặng nề, vì sao vậy, vì theo trong kinh nói, 



LƯU Ý: BẢN NHÁP CHƯA HIỆU ĐÍNH – XIN TRÁNH IN ẤN PHỔ BIẾN

cái thế giới vật chất mà của súc vật nó nặng cả đời nó chỉ biết 100% vật chất, 
con người thì có thể 30, 50, 70% vật chất, nhưng mà lên tới các cõi dục thiên 
thì cái vật chất của họ nó nhẹ lắm, nó nhẹ lắm, thí dụ như trên chư thiên, dục 
thiên, cũng là chư thiên nhưng mà hưởng dục, họ không có khái niệm gọi là 
kiếm tìm, tích trữ, bảo quản, chế biến vật chất, NO, trên chư thiên không có, 
muốn bèn có, muốn bèn có, thức ăn ở trong miệng họ, là họ muốn ăn cái gì đó, 
muốn ăn cái gì đó theo cái chủng tử, cái tập quán của nhân loại, họ muốn ăn cái
gì đó thì cái đó tự nhiên có, mà họ đang ăn, họ muốn nó ngọt hơn một chút, thì 
tự nhiên trong miệng họ ngọt hơn, họ muốn chua chút, mặn chút, chát chút, 
đắng chút thì nó bèn chua, ngọt, mặn, đắng, chát trong miệng của họ, nói về 
nhu cầu vật chất, ăn, mặc, ở không cần phải kiếm tìm, bảo quản, chế biến, NO, 
cái đó không cần, nhẹ lắm, cái đó nó nhẹ lắm, và lên nữa là cái cõi Phạm 
Thiên, đời sống vật chất trên đó càng gọn, nhẹ, chỉ có mắt và tai thôi, ngoài ra 
họ không có nhu cầu mùi, vị, như là êm ái, lụa là, chăn đệm, NO, NO họ không
cần, Phạm Thiên họ không cần cái đó, Chư Thiên, Dục Thiên thì còn, cho nên 
nó còn chuyện nữa, Chính vì minh sư thiện hữu, thầy bạn mình gặp, trú xứ 
mình ở và đời sống tâm linh thường ngày, từng giờ của mình, chính cái đó nó 
tác động cho mình có gắn liền, gắn bó và thiết tha với vật chất hay không và hễ
còn gắn bó, thiết tha với vật chất thì đời sống tinh thần mình bị chia trí, bị phân
tâm rất là nhiều, đó là lý do tại sao mà luật Phật dạy vị Tỳ kheo bằng mọi cách 
như có thể, tiết giảm tối đa cái nhu cầu vật chất, tiết giảm tối đa là vì sao? Là vì
Phật thấy rất rõ hễ mình càng chia trí, càng nặng lòng, càng phân tâm cho cái 
đời sống vật chất thì mình sẽ mất nhiều thời gian và công sức của cái lẽ ra phải 
dành cho đời sống tâm linh, nhớ. Nhưng mà nói sở dĩ Chư Hiền Thánh phải ra 
đời ở cõi người là vì sao? Là vì chư Phật không ở cõi người thì làm sao có thể 
tiếp cận với chúng sinh để mà hoằng hóa một cách tự tại được, bắt buộc các 
Ngài theo nguyên tắc vũ trụ ba đời, mười phương thì một vị Phật phải ra đời 
trong hình hài của nhân loại có đủ 5 uẩn, nhưng mà mình cũng phải hiểu ngầm 
có là để làm việc thôi, chứ người ta là người ta mang cái thân này có mấy bữa 
là người ta đi tu mất tiêu rồi, như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là có 29 năm mà 
trong 29 năm đó là Ngài có điều kiện cỡ nào Ngài cũng đâu có hưởng dục như 
ở ngoài mà tào lao của mình, mà đến lúc 29 rồi chỉ cần nhìn thấy một người 
bệnh, một xác chết, một cụ già là người ta bèn bỏ nhà đi ngay cái thời điểm mà
đỉnh điểm vàng son, chói lọi, rực rở, lộng lẫy, lung linh, lấp lánh của kiếp 
người, ông hoàng mà 29 tuổi, bà vợ trẻ măng, bằng tuổi Ngài, mà ngay cái đêm
đó, trong cung của Ngài, tiệc tùng để mà mừng, đón mừng thành viên đầu tiên 
gọi là cực quý của hoàng gia, một vị hoàng tử đẹp như thiên thần mà chỉ thiếu 
cái cánh thôi, Rahula đẹp từ lúc lọt lòng, như một thiên thần không cánh, đẹp 
cực đẹp, một bà vợ hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn và Ngài, bản 
thân 29 tuổi, cơ bắp sáu múi, hoàn chỉnh luôn rồi thì sao? Bỏ hết đi, người ta 
chỉ mượn tạm để người ta làm việc thôi. Cho nên cái vật chất, mình học
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 về sắc pháp để làm cái gì: một là mình hiểu rằng, một nửa cái gọi là hiện hữu 
của mình nó là sự cộng hưởng, sự lắp ráp, sự ghép nối, sự cộng sinh, sự cộng 
hưởng, sự cộng tác của vô số thành tố. Thứ hai, cái gọi là vật chất nó đến được 
từ nhiều cái nguồn chứ không phải một nguồn để đừng sống cực đoan, cứ nghĩ 
mình có tiền ăn rồi cứ thấy kỳ kỳ đi kiếm bác sỹ, kỳ kỳ đi kiếm bác sỹ, mà 
mình quên rằng mình ăn uống ở nhà mình ăn uống kiểu gì, đời sống tâm linh 
mình thường đó là tiêu hay tích cực, rồi cái điều kiện thiên nhiên mà mình sống
mỗi ngày nó ra sau và cuối cùng là tiền nghiệp, thôi tiền nghiệp mình chịu 
thua, nghiệp cho nhiêu thì mình chịu nhiêu, mình đâu có truy được đúng 
không? ngay cả Đức Phật dầu Ngài biết ngài cũng đâu có can thiệp cái tiền 
nghiệp của Ngài và của người khác được, vậy còn lại ba cái sau: đó là đời sống
tâm lý, rồi môi trường thiên nhiên và nguồn dưỡng tố mình nạp vào mỗi ngày, 
đấy, thì mình coi coi trong đời sống của mình cái gì mình can thiệp được, thí dụ
mình thấy nhân với quả, cái quả gần như mình chỉ can thiệp được có mấy chục 
phần trăm, nhưng mà nhân mình can thiệp được, thí dụ như là thiện hay ác 
mình can thiệp được, cái thái độ tâm lý của mình trước 6 trần mình có thể can 
thiệp được, còn cái trần nào mà nó đổ ập đến mình thì cái đó chỉ có mấy chục 
phần trăm, chỉ có mấy chục phần trăm, thí dụ như mình đâu có muốn người ta 
chửi mà mình tự nhiên trên trời rớt xuống nguyên một cái lực lượng đông như 
kiến nó tràn tới nó chửi mình, thì cái đó là nghiệp, nhưng mà cái này mình can 
thiệp được nè, cái thái độ tâm lý, cái thái độ tâm lý mình có thể mình can thiệp 
được, nhớ, thái độ tâm lý mình can thiệp được, nhớ thế này, có những cái mình 
can thiệp được, có những cái mình không can thiệp được là một, có những cái 
mình nên can thiệp và không nên can thiệp. nhớ nha, cái này quan trọng lắm, 
nhớ dùm 4 cái này nha, cái  này chắc phải vạch áo ra xăm nè, sẽ xăm chỗ này 
nha: 
- Có những cái mình can thiệp được, và có những cái mình không can thiệp 
được.
- Có cái mình nên can thiệp, và có cái mình không nên can thiệp.
Cái can thiệp được là cái gì? Cái nghiệp gì của mình thì mình can thiệp, còn 
việc gì của người và của tạm gọi đó nha, tạm gọi là của trời mình không có can
thiệp, chữ trời ở đây có nghĩa là cái gì nó quá cái sức của con người mình thì 
mình gọi là của trời. Tôi là một người Tu sỹ Nam Truyền tôi dĩ nhiên phải biết 
là chữ trời của tôi không phải là Chúa Trời hay là Thượng Đế, A La, hay là một
đấng Ngọc Hoàng, Thượng Đế, một cái đấng sáng tạo muôn loài, chữ trời ở 
đây có nghĩa là cái gì ngoài mình, ngoài những người chung quanh mình tôi 
gọi là trời, thí dụ như cái gì nó là thiên nhiên, cái gì nó thuộc về tiền nghiệp tôi 
không biết, tôi gọi là trời, thí dụ như bây giờ cái chuyện của người ta cần giúp 
thì mình giúp nhưng mà mình đừng can thiệp sâu, vì đó là việc của người, thứ 
hai, mình chỉ có thể trồng cây, trồng hoa, quét rác, đúng, chứ mình đâu có thể 
nào thay đổi trời đất thiên nhiên, cầu nguyện cho mưa thuận, gió hòa, cái đó 
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thích thì làm, không thích thì thôi, nhưng mà mấy cái đó chỉ có trời thôi, nó 
quá tầm mình. Như vậy cuối cùng mình chỉ tập trung chỉ có mình thôi, chuyện 
của mình, mình can thiệp cái gì? Mình can thiệp cái gì mà nó trực tiếp ảnh 
hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của mình. Thí dụ như là bệnh là phải 
can thiệp, tinh thần của mình lúc này nó sa sút, nó đổ đốn, xuống dốc, phải can 
thiệp, nhưng mà thí dụ như đẹp, xấu, hay là nhu cầu vật chất, muốn cho cái nhà
đẹp hơn, cái xe đẹp hơn, mắc tiền hơn thì tôi nghĩ, tôi nói lại lần nữa tùy duyên
nha, nhưng nếu trong quan điểm tu học rốt ráo của người phật tử thì cái đó 
không cần can thiệp, kệ, tùy duyên, cái chữ can thiệp đây có nghĩa là mình có 
bận lòng, chữ can thiệp ở đây có nghĩa là có bận lòng, có ra tay, có ra sức để 
làm một tí động thái nào đó, chứ còn quan trọng nhất là mình nên nhớ câu thần 
chú này: Có những thứ ta can thiệp được và có những thứ không can thiệp 
được, rồi trong số những thứ mà can thiệp được, thì có cái ta cần phải can 
thiệp, có những cái không cần thiết phải can thiệp, đấy, nhớ, thí dụ như bẩm 
sinh tôi là người không có ngoại hình, xấu, đó là tiền nghiệp, thì tôi cũng nghĩ, 
riêng tôi nè, tôi thấy không cần thiết phải bận tâm cái đó, tôi can thiệp cái khác,
đó là tôi ăn uống, chế độ ăn uống của tôi OK, cái đời sống tâm lý của tôi mỗi 
ngày nó ra sao, rất là quan trọng, cái đó quan trọng lắm, cái đó quan trọng lắm 
và cái đời sống tâm lý này nó gồm có hai nguồn, một là vận động tự thân, cái 
khả năng tư duy trầm tư của riêng tôi, thứ hai là khả năng giao tiếp, tôi giao 
tiếp với ai, cách gì, kiểu nào, với ai, kiểu gì quan trọng lắm nha, thí dụ như 
mình đừng có nghĩ mình tìm gặp những cái vị mà Chơn Tăng, chơn tu, cao 
Tăng, Chơn Tăng là đủ, NO, mình gặp họ rồi, nhưng mà mình đến gần họ mình
có là cái gì lợi lạc hay không? mình có học hỏi, mình có lắng nghe, mình có 
hành trì theo cái sự hướng dẫn của họ hay không? chứ còn mình đi về quốc 
giáo là đâu phải mình đắc đạo hết, mình chứng thánh hết, NO, không có. Cho 
nên trong 4 thứ mình cứ nhớ thân xác hình hài này, đời sống vật chất này, đời 
sống sinh học này được cấu tạo bởi từ 4 nguồn, một là tiền nghiệp, đời sống 
tâm lý, môi trường thiên nhiên và nguồn dưỡng tố tiếp nạp mỗi ngày, đấy, thì 
mình coi trong 4 cái đó cái nào mình can thiệp được và cái nào cần can thiệp, 
cái không can thiệp thì đừng nhắc tới, còn cái mà can thiệp được thì mình chia 
làm hai nhánh: cần và không cần can thiệp, đấy. Và tôi nhắc lại lần nữa, buông 
bớt được chừng nào thì cái đôi vai của kẻ luân hồi nó càng nhẹ chừng ấy, nhờ 
vậy có thể đi xa và lên cao, nhớ. Bữa nay tôi chốt lại từ tinh thần đến vật chất, 
buông bớt cái gánh nặng chừng nào thì là chúng ta càng nhẹ nhàng, rảnh tay và
nhẹ vai để chi? Để có thể đi xa và lên cao, mình thấy cái tỷ lệ lông và thịt của 
một con chim và một con vịt mình thấy cái tỷ lệ như thế nào mà nó bay được 
và cái tỷ lệ nào không bay được, rồi nhớ, và cái đó muốn bay cao mình phải 
nhẹ ở mức độ nào, phải có một ký lô hợp lý như thế nào. Đi xa, đi xa là sao? 
Hành trình với hành trang tuyệt đối gắn liền với nhau, hành trang hành trình, 
hành trình, hành trang, mình đi đâu, mình cầm theo đúng cái gì thôi, đó là hành
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trang, hành trình hợp lý, còn cái này cái hành trang hành trình không hợp lý thì 
đi xa không được, nhớ nha, nhớ cái đó rất là quan trọng. 
Bây giờ còn 20 phút nữa, rồi. Tôi nhắc lại mình học về sắc Pháp nói riêng, học 
về A Tỳ Đàm nói chung, đấy, học về A Tỳ Đàm nói chung, không phải là 
những cái bài vở để chúng ta cứ khư khư ôm chặt vào đó cho rằng đây là 
những cái công thức nguyên tắc, bất di bất dịch, đời đời như vậy, NO. Học để 
biết và từ cái nền tảng biết này nè, chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều 
nguồn tham khảo khác, nhớ nha. Thí dụ như phiền não, mình học A Tỳ Đàm 
mình biết phiền não có lúc kể 1, có lúc kể 2, kể 3, kể 5, kể 8, kể 10 gì đó. 
Nhưng mà tại sao có lúc kể 3, tại sao có lúc kể 5, tại sao có lúc kể 6, tại sao có 
lúc kể 10, tại sao vậy? phải học, học để biết, mà chỉ cần hiểu tại sao thôi, tại 
sao có lúc phiền não chỉ kể Tham và Ưu thôi, trong Kinh Niệm Xứ chỉ kể 
Tham và Ưu, rồi trong Kinh Trường Bộ Đại Niết Bàn, phiền não Ngài kể có 
chữ là dễ ngươi thôi, dễ ngươi là  đủ rồi, coi thường điều thiện nhỏ không làm, 
coi thường điều ác nhỏ rồi làm, và cái thứ ba là không trân quý thời gian của 
một kiếp người, không trân quý thời gian mà mình có thể tu tập, gom ba cái 
này lại là dễ duôi, mà cái dòng luân hồi của mình chỉ một chữ dễ duôi là đủ, có 
lúc Ngài nói thành hai là Tham và Ưu, đam mê và bất mãn có lúc Ngài kể 3 là 
tam độc Tham, Sân, Si, có lúc phiền não kể là 4: là Tứ thủ, Tứ bộc, Tứ phối, Tứ
kết, Tứ phược, Tứ lậu, có lúc phiền não kể là 5 đó là 5 Triền cái, có lúc kể 6 là 
6 Triền cái hoặc là phiền não thông qua 6 trần, có lúc phiền não kể là 7 là 7 
Tiềm miên, đấy, có lúc phiền não kể là 8 là Bát điên đảo, có lúc phiền não kể là
10 là 10 Kiết sử v..v. nhiều lắm, nhưng mà tại sao có lúc kể như vầy, có lúc kể 
khác? Nhớ. Những cái mà tôi mới vừa nói nó có hoàn toàn trong cuốn A Ty 
Đàm của chúng tôi, chứ không phải chúng tôi nói chuyện trên mây, các vị dò 
dò trong đó tìm nha, OK, nghe tôi chỉ cách nè, nghe tôi đá động đến 37 Bồ Đề 
Phần thí dụ như Chánh Cần, Thất giác chi, bát chánh đạo, các vị mò vô trong 
cái mục lục, các vị thấy mục Bồ Đề Phần, chúng tôi nói cái gì mà liên quan đến
chữ phiền não các vị vô trong bất thiệt tập yếu, còn các vị nghe cái gì liên hệ 
đến tâm lý học phật giáo, lộ tâm, lộ sắc, các vị vào trong cái chỗ lộ tâm, lộ sắc 
quý vị đọc, cái chỗ nào nghe tôi nói về người, các hạng chúng sinh, và các cảnh
giới tái sinh, thì các vị vào trong chỗ người và cõi để đọc, tôi chỉ cho cách vậy. 
Vì cái lớp này là cái lớp dành cho đại chúng gồm đủ thành phần, đủ trình độ, 
đủ nhu cầu hết, thì bắt buộc là chúng tôi hướng dẫn một cách tổng quát thôi, 
chứ còn mà vô sâu, vô chi tiết thì tôi có nghe phản hồi từ không ít bà con họ 
cảm kích ở chỗ là chúng tôi nói tổng quát để họ nắm, họ nói rằng ai có nhu cầu 
chi li thì về "chong ngọn đèn khuya", mày mò, mò mẫm, còn có nhiều người 
họ chỉ cần có một khái niệm tổng quát để họ tự họ đi tìm hoặc họ lấy cái bỏ túi 
để họ đi tu thiền, chứ còn mà dạy cho đại chúng thì không thể chi li, còn bà con
muốn chi li thì đây đây ít bữa tôi về Klama, chi li, hoặc là tháng 6 đây nè bà 
con qua Thụy Sĩ thì chi li, hoặc là mong nếu không có chướng duyên, địch phá 
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tan như mặt thì lâu lâu chúng tôi về Việt Nam, chúng tôi thiết tha mong có một 
cái lớp chuyên sâu, không có nhiều đâu, tháng thôi, tháng, ở một cái đạo tràng 
cực kỳ dễ thương, nghèo như mọi cũng được nhưng mà cực kỳ dễ thương là 
sao? Mát mẻ, cách biệt, độc lập, đơn lập, đặc biệt là phải mát, tôi là phải mát, 
chứ còn không mát là tôi chịu thua, uống nước suối, ăn rau rừng cũng được 
nhưng phải mát và phải xa cách nhân gian, đã vào trong đó rồi là cái thành 
phần bèo dạt mây trôi là không có tấp vào được, thí dụ như kỳ rồi tôi về ở 
ngoài Hải Phòng, có cái đạo tràng dễ thương lắm, có cái căn nhà không người 
nó nằm ở một cái mép sông dễ thương lắm, xung quanh có mấy giống cây thủy
sinh giống như mắm nước của mình ở trong Nam, dễ thương lắm, Hải Phòng, 
rồi Hà Nam, tôi cũng có được hai chỗ, chùa thôi, nhưng đặc biệt Tam Chúc 
mình có thể thuê chỗ đó mình ở. Ở đó mà tổ chức lớp học là chuẩn, rồi ở Bà 
Rịa Vũng tàu có một cái đạo tràng đẹp, đẹp lắm không phải đẹp theo nghĩa đời 
nha, không phải đẹp là sang trọng, tiện nghi, NO, NO, đẹp có nghĩa là cái vị 
thế nó nằm trên đồi ngó ra nước, rồi có gì đó là rừng hay là vườn, giống như 
nửa rừng, nửa vườn dễ thương lắm, nằm trên đồi cao lộng gió, nhà thì cũng lá 
tre, dễ thương lắm, thì mong rằng chúng ta có những nơi chốn đó, lâu lâu 
chúng tôi về lén, xài chữ lén, lén lén về đó làm tháng, thì đó những người có 
nhu cầu đặc biệt, đã vào đó rồi là coi như không có đi ra, vào thì không có ra, ở
suốt một tháng. Chúng tôi thiết tha mong mỏi rằng là cái lớp này nè là cái lớp 
phổ quát, phổ cập cho tất cả mọi trình độ, mọi nhu cầu, còn những cái nhu cầu 
chuyện biệt, những trường hợp cá biệt thì chúng ta phải có một cái buổi họp 
mặt cá biệt. Còn tại sao mà dạy lớp intensive cái lớp chuyện sâu, chúng tôi bây 
giờ khép lại không có dạy nữa là bởi vì bây giờ bị hai cái lớp đại chúng lớp chủ
nhật, và cái lớp ba, năm, ngán quá, không muốn thêm nữa, còn bà con nào 
muốn chuyên sâu thì như tôi vừa nói mình hẹn nhau một tháng ở đâu đó mình 
học sống chết với nhau một tháng, có nghĩa là rau rừng nước suối một tháng 
trời ròng rã cách biệt nhân gian. Và Tôi quay lại bài giảng sáng nay, chúng ta 
học về sắc pháp, tức là học về cái gọi là thế giới vật chất, để thấy rằng toàn bộ 
cái gọi là vật chất bên trong ta hay ngoài ta trong ngôi nhà này hay là cái xóm 
làng này, đất nước này, hành tinh này, vũ trụ này và nói theo trong kinh là 11 
cái phạm trù tất cả những gì thuộc về vật chất: xa, gần, trong, ngoài, thô, tế, 
thắng liệt, thắng liệt nghĩ là xịn và dỏm, những vật chất thuộc quá khứ hiện tại, 
vị lai, tất cả là 11 cái phạm trù, đã gọi là vật chất thì dầu xa, gần, xưa, nay, 
trong, ngoài, đẹp, xấu, thô và tế rồi sao nữa, tất thảy đều là do duyên mà có, có 
rồi phải mất đi, có một điều là vì sao có những cảnh giới, có những chủng loại 
chúng sinh mà đời sống họ gắn liền với vật chất và có những chúng sinh có 
những chủng loại hữu tình có những cảnh giới mà nó không có gắn liền với vật
chất là vì sao? Là vì cái khuynh hướng và cái tiền nghiệp, tâm lý của chúng 
sinh trong nhiều đời trước họ đã sống ở đâu, gặp ai, sống ở đâu, và thường gặp 
ai, khuynh hướng tâm lý thế nào. Cho nên, đời này sinh ra trong một cái cảnh 
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giới mà gắn liền với vật chất, đời sống của họ đầy ắp những nhu cầu vật chất 
và không có nhiều lắm cái gọi là thời gian, cái gọi là sự rảnh rỗi của tâm tư cho
cái nhu cầu tâm linh, nhớ, trong Kinh nói những vị mà Đại Thánh từ Đức Phật, 
chư Phật Tổ nói chung, các vị mà Độc Giác, các vị Đại Đệ Tử như Ngài Xá Lợi
Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, trong thuở mà còn phàm phu giai đoạn 
tiền đắc đạo, cận đắc đạo, các vị đó cứ sanh ra đời là đảo mắt cái là vọt vô rừng
tu, sanh ra đời đảo mắt nhìn quanh bốn phía là vọt vô rừng tu hết, bởi vì các vị 
không có nhu cầu về hôn nhân, về tình cảm, về vật chất, về quyền lực, về chức 
vụ, về nhan sắc, về hưởng thụ. NO.. NO.. NO... những vị mà đã đến giai đoạn 
gọi là cận kề bến bờ Giác ngộ Giải thoát thì họ không có nhu cầu đó. Nhớ. 
Mình học về cái Sắc Pháp để mình thấy nó là một cái lựa chọn tồi trong cái 
hành trình sanh tử, một lựa chọn tồi, chúng sanh bậc thấp thì họ đam mê cả vật 
chất và một mãng tinh thần, chúng sanh khá hơn một chút thì chán hẳn vật chất
chỉ còn tập trung vào đời sống tinh thần, và chúng sinh cao cấp nhất là thấy ra 
cái sự vô nghĩa, vô vị, vô ích, vô dụng, của cái gọi là hiện hữu dù là hiện hữu 
trong bất cứ một hình thức nào của tinh thần hay vật chất đều là không cần 
thiết, và đương nhiên là trong thời buổi hiện tại khi mà tôi đem cái khái niệm 
này ra tôi trình bài thì bà con chịu không nổi, tại vì bà con thấy thế giới này nó 
dễ thương quá mà, nhân loại đang từng ngày văn minh dần đúng không? nhưng
mà họ quên rằng đó là mình thấy dầu có về trời sướng gấp tỷ lần kiếp người, 
sống lâu bao nhiêu triệu năm đi nữa thì chung cuộc cuối cùng kết thúc nó đi về 
đâu, là sự hòa tan và hư không, rồi hễ Duyên còn thì tiếp tục đi nữa, đi nữa, cứ 
nó tan ở đây thì nó phình ra chỗ khác, nó xuất hiện chỗ khác, cứ như vậy đó nó 
làm nên một cái dòng chảy miên viễn bất tuyệt từ đời này sang đời khác để nó 
làm nên cái dòng luân hồi mà sữa mẹ mình bú nhiều hơn nước biển, nước mắt 
và máu mình đổ ra nó nhiều hơn nước trong bốn biển, đại khái là như vậy, đó 
là chọn lựa tồi trong Sắc Pháp. Cho nên những chúng sinh mà thượng thừa, 
thượng căn là họ chán, kẹt quá, lỡ trót mang thân người Mẹ cho thì mình nhận, 
Mẹ cho hình hài này thì mình nhận lấy nó, nhưng mà khi có đủ nhận thức rồi 
thì chỉ chuyên tâm vào đời sống tinh thần, vật chất đó lúc bây giờ nó chỉ là cái 
gì đó không tránh được thì phải nhận lấy, không bỏ lơ được thì bèn phải chăm 
sóc và can thiệp ở mức độ cần và đủ. Nhớ nha, và kể từ hôm nay mình nhớ lấy 
mấy chuyện sau đây:
● Cái gọi là Vật Chất trong và ngoài chúng sinh là do các điều kiện tạo nên.
● Những thứ đó đều do Duyên tụ mà có, Duyên tán mà mất.
Hãy nên nhớ rằng những vấn đề thuộc về vật chất ngay trong đời sống này 
không phải lúc nào chúng ta cũng có thể can thiệp theo một cách bằng một giải
pháp. NO. Có lúc nó là vấn đề của Nghiệp, có lúc đó là vấn đề tâm lý, có lúc 
nó là vấn đề của thiên nhiên, có lúc nó là vấn đề đơn giản từ cái nguồn dưỡng 
tố mà mình nạp vào mỗi ngày, anh nói cho tôi biết anh chơi với ai, anh ăn cái 
gì, anh sống ở đâu và cái đầu anh thường nghĩ nhiều về cái gì, anh nói thiệt, 
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đừng nói dóc thì tôi nghĩ rằng tôi đã đoán ra được phần nào cái đời sống tâm 
sinh lý của anh. Yeah. Anh chỉ cần cho tôi biết mấy chuyện thôi. Anh sống ở 
đâu? Xứ nóng xứ lạnh? Xứ giàu xứ nghèo? Có dân trí hay là dân trí kém? Anh 
thường gặp ai? Anh ăn uống thế nào? Chỗ ở của anh ra sao? Gửi cho tôi hình, 
cái đầu anh thường nghĩ về cái gì? Anh ghét cái gì? Anh thích cái gì? Anh bận 
tâm cái gì? Anh quan tâm cái gì? Anh lơ là hờ hững cái gì? Anh cho tôi xin một
trang giấy cahier học sinh thôi, tôi chỉ liếc tới liếc lui, tôi đoán đoán ra đại khái 
anh ra sao, đó là tổng thể con người của anh, còn nếu mà một bác sĩ thứ thiệt 
thì chỉ cần họ tí đàm, tí phân, tí nước bọt, tí máu, mỗi thứ chút, chút, chút, rồi 
họ lấy thân nhiệt đo anh sơ sơ là họ đoán ra bị cái gì, bởi vì cái gọi là hình hài 
này dầu tâm lý hay vật lý thì nó đến từ các nguồn, nó đến từ các nguồn và cái 
giải pháp để giải quyết các vấn đề của nó cũng phải được linh động và dàn trải 
ra một cách khách quan, chúng ta không thể phiến diện một chiều, một lề, để 
giải quyết vấn đề của thế giới, dầu đó là vấn đề của một cái răng, của một ngón
tay, của một sợi tóc, tại sao tóc rụng hoài mình không thể nào vào chùa nhờ 
Tăng Ni tụng kinh. NO, cái đó có thể là tiền nghiệp, cái đó có thể là tâm lý, 
tâm sầu thì bạch phát, buồn quá tóc trắng, cũng có thể là do nguồn nước chỗ 
đó, nguồn nước gội đầu nó có làm cho tóc rụng. Có.
Ví dụ như những người quen của chúng tôi họ nói, tôi đâu có tóc tôi biết, họ 
nói rằng nguồn nước, có những chỗ mình gội xong tóc mình khô, nó giòn, rờ 
nó không đã, nhưng nguồn nước mà OK gội xong tóc mượt, thí dụ như cách 
đây mấy năm tôi có một nhóm người quen của chúng tôi đi qua Na Uy Bắc Âu 
đi chơi mấy hôm về Thụy Sĩ gặp tôi họ nói bên đó cái nguồn nước nó sạch lắm,
sạch đến mức Sư biết bên đó nước suối đóng chai nó ế chỏng gọng, người ta 
uống trực tiếp từ nước vòi nước máy, chưa hết họ nói gội đầu bên đó gội xong 
không cần Shampoo, không cần bồ kết, không cần bao nhiêu cái sự can thiệp 
hóa chất của dầu gội, chỉ gội bằng nước của nó, họ nói tóc họ mịn, láng đã lắm,
chỉ riêng cái chuyện gội đầu thôi, và các vị biết tôi ở bên Thụy Sĩ, các vị biết 
tôi có hai Trú Xứ, một cái trên núi và cái dưới phố, mà về phố các vị biết là 
nước uống của tôi phải lọc, tôi có cái bình lọc, lọc bằng than hoạt tính, trong 
khi đó tôi về núi, nước trên đó tôi có thể uống trực tiếp được, nó không có chất 
vôi, trong khi ở dưới phố mình lấy nước máy trực tiếp không lọc mình đem nấu
một tuần là mình nhìn đáy ấm nó đóng cho một lớp dầy cui, mình nhìn mình 
nổi ốc, trời ơi cái này mà nó chuyển thẳng vô thận coi như là mình chết, coi 
như là trụ sở, công ty, đại lý, là cung cấp vật tư xây dựng lượng vôi, lượng đá 
mà nó kết, gớm như vậy. Cho nên Trú Xứ của mình, rồi bạn bè của mình, thức 
ăn thức uống, môi trường thiên nhiên mà mình sống mỗi ngày và cái đời sống 
tâm lý của mình, cuối cùng là Tiền Nghiệp, thì đây là những thứ mà nó làm nên
cái gọi là đời sống tinh thần và vật chất của mình và đặc biệt trong bài học sáng
nay tôi nhấn mạnh về cái gọi là SỰ HIỆN HỮU CỦA VẬT CHẤT và phải học 
như vậy đó mình mới tìm thấy cái mối tương quan giữa Khoa học và Phật học, 
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còn nếu mà mình cứ học, tôi xin nói rõ nha, cái phần mà giảng sâu về Sắc Pháp
sẵn giảng sâu giảng rộng, vốn dĩ là nó chỉ được nhấn mạnh ở kinh sách chú giải
đời sau, chứ riêng Đức Phật mình lúc thưở sinh tiền Ngài nói gọn lắm, Ngài 
nói gọn lắm, Ngài chỉ cho mình biết rằng cái nguồn gốc của thân và tâm này thì
nó cũng từ Tiền Nghiệp đời trước và Môi Trường hiện tại. Ví dụ như Ngài chỉ 
nói vắn tắt vậy thôi, như trong Kinh kể có một một lần đó khi nói về một cái 
mối quan hệ của hai người Cư Sĩ thì Chư Tăng mới nói là:
- Bạch Thế Tôn thật là đặc biệt vi diệu khi mà họ trải qua bao nhiêu sóng gió 
mà họ vẫn giữ được nhau và như lời Thế Tôn vừa kể trong một câu chuyện tiền
thân thì đúng là họ đã nhiều đời nhiều kiếp họ đến với nhau, thì chuyện đó 
cũng là chuyện lạ, thì Đức Phật Ngài dạy rằng tất cả mọi thứ ở đời này nó 
giống như một cái hoa sen, hoa súng trong nước vậy đó, nó nhờ nước, nhờ 
sình, nhờ bùn, mà nó phát triển một phần và một phần còn lại là nó nhờ nắng 
gió mưa sương bên trên mặt nước, đấy. Một nữa đó là nắng gió mưa sương bên
trên mặt nước và một nữa đó là nước, là bùn, là sình, là cặn cáo, là phù sa trong
nước. Cũng vậy đó, tất cả mọi sự ở đời này nó từ nhiều nguồn lắm chứ không 
phải chỉ một nguồn, rồi Ngài mới nói chẳng hạn như cái tình cảm của cặp Cư 
Sĩ mà Ngài vừa kể nó giống như vậy đó, tức là nó có:
- Tâm ý tương thông.
- Hạnh nghiệp phải tương đồng, tâm ý tương thông là khuynh hướng tâm lý nó 
phải giống nhau, cái đó là tâm lý tương thông, nhưng còn hạnh nghiệp tương 
đồng là nó phải có Tứ đồng. Tứ đồng là gì? Nói về thiện đi, Tứ đồng là gì? là 
Chánh tín, Giới hạnh, Bố thí, và Trí tuệ. Chánh tín, Bố thí, Trí tuệ, Niềm tin, 
bốn cái này nó phải là tương đồng nhau.
- Cái Niềm tin: Chánh tín Chánh tín hết, cuồng tín cuồng tín hết. Nếu mà 
Chánh tín.
Rồi cái gì nữa? phải bố thí. Một đứa giàu một đứa thích bố thí, đứa không bố 
thí, kiếp sau sanh ra đứa làm tiểu thơ đứa làm thằng giữ ngựa, rồi làm sao kết 
được mà kết, mình thấy nội như là Romeo và Juliet là mình đã thấy rối rối rồi, 
chỉ trục trặc gia tộc là mình đã thấy đến nhau không được, còn cái này kiểu như
Trương Chi với Mỵ Nương là các vị thấy khó lắm, khó lắm, nó phải môn đăng 
hộ đối, sao đó, đẳng cấp nó mới đến với nhau dễ chứ, phải không? Bố thí.
Giới hạnh, không có Giới thì cái đẳng cấp xã hội, cái đẳng cấp gọi là tái sinh, 
đẳng cấp chủng loại nó khác, đứa thì làm người đứa làm thú sao lấy nhua được,
hoặc là đứa quan quyền đứa bình dân cũng khó, cho nên Giới nó quan trọng 
lắm. Bố thí, Trì giới, Niềm tin. Bố thí, Trì giới rồi cái cuối cùng là Trí Tuệ tức 
là phải cùng có khả năng cùng nhìn về một hướng, cùng nhìn về một hướng, 
thấy sống là phải có trách nhiệm với mình với người, sống là phải tránh ác 
hành thiện, đó là Trí Tuệ tối thiểu.
Trí Tuệ rốt ráo là gì? Thấy rằng mọi thứ do Duyên mà có, có rồi phải mất. Đó 
là rốt ráo, còn tối thiểu là phải biết chuyện gì nên làm và chuyện gì nên tránh, 
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phải gọi là TÂM LÝ TƯƠNG THÔNG mà HẠNH NGHIỆP TƯƠNG ĐỒNG 
thì mới gặp được nhau, cái đó rõ ràng mình thấy là nó do cái gì? Do điều kiện 
xưa và điều kiện nay, hiện tại cũng phải trong một môi trường đặc biệt nào đó 
họ mới gặp nhau được, cộng hết lại cái Sắc Pháp và Tâm Pháp của chúng sanh 
y chang như vậy đó. Tức là đời sống của mình có cái là do tiền nghiệp, nhưng 
mà có cái là nó phải được sự can thiệp ngay từ cái điều kiện hiện tại chung 
quanh, và hiểu được như vậy thì mình mới thấy ra nhiều điều hay lắm.
1/ Mỗi thứ là đồ lắp ráp.
2/ Mỗi thứ do Duyên mà có.
3/ Mình sẽ thấy rằng ở đời này không có cái gì là nhỏ, vì sao? vì mọi thứ nó có 
thể là Duyên khởi, là điểm bắt đầu cho vô số, sự cố, sự kiện, từ đời cái sống 
tinh thần tới vật chất, đã nói Sắc Pháp đã nói vật chất có bốn nguồn mà đúng 
không? Cho nên mình phước báo nhiều bằng trời mà mình ăn tầm bậy là banh 
xác, Thí dụ như rau luộc, canh rau để qua đêm tiếc của, quất, Bệnh. Nước cốt 
dừa, dầu mỡ để qua đêm, bệnh, ăn dư bỏ, không thể để lại, bây giờ 8 cái bằng 
Tiến sĩ, nói được 15 thứ tiếng, gia thế ngất trời, tài sản như núi mà ăn bậy một 
phát là kết thúc. Phải không? Cái gì cũng Number one chỉ cái tật ăn đồ ẩu thì 
ăn bậy thôi rồi xong. Rồi, bây giờ các vị cái gì cũng số một hết nhưng mà đời 
sống tâm lý tệ quá, ăn rồi đầu óc, xin lỗi nha, thấp kém, ăn là chỉ biết ghen 
tuông, hờn giận, hưởng thụ, mua sắm, bất biết nhu cầu nào thuộc về tâm lý, 
thuộc về tâm linh, tinh thần, đời sống nghèo nàn quá thì cái kẻ này khó lắm, 
đời sống kiểu nghèo nàn tâm linh kiểu đó không có vấn đề mới lạ. Cái môi 
trường sống là môi trường thiên nhiên, mình sống ở chỗ nóng quá, lạnh quá, 
rậm rạp quá, côn trùng nhiều quá, ẩm ướt quá, hơi nước nhiều quá, bụi cát 
nhiều quá, cũng có phần nào ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và từ đó dẫn
đến chất lượng của tâm linh, tinh thần. Cho nên mình học cái này mình thấy ra 
nhiều chuyện lắm, hiểu là thấy mọi thứ chỉ là một khối tổng hợp, thứ nhất, thứ 
hai cái gì cũng do vô số điều kiện tác động, chỉ cần trục trặc trong đó một tí 
thôi thì toàn khối tổng hợp đó lập tức có vấn đề, mà vấn đề lớn nhất của chúng 
ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu, thế là chúng sanh chia ra nhiều 
nhóm, có đứa bệnh rồi là cứ chạy đi kiếm thầy bà cầu khẩn, có đứa chỉ tuyệt 
đối tin tưởng vào thầy thợ thuốc men, có đứa thì coi như tìm đến các thứ dược 
liệu trôi nổi trong dân gian trên mạng mua về uống tùm lum. Tới bữa nó đổ nợ 
ra thì cũng chết dịch.
Mình không thể đổ hết cho một nguồn mà mình phải nhớ rằng nó có tới bốn 
nguồn là ít. Nói tổng quát là bốn nguồn, phải không?
- Tiền nghiệp.
- Chất lượng tâm lý.
- Chất lượng thiên nhiên, tình trạng thiên nhiên. Và cuối cùng là 
- Chất lượng của các nguồn dưỡng tố tiếp liệu từ bên ngoài đưa vào cơ thể qua 
các ngỏ thức ăn hay là thuốc men dạng lỏng, dạng bột, dạng khô, Nhớ. Ok. 
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Học để biết rồi để buông. Buông này có nghĩa là àh.. bữa nay cái vấn đề này, 
chỗ này nó như vầy ở chỗ khác nó khác, nhưng mà ít ra trong đầu mình có cái 
kiến thức mình biết rằng thì ra Phật Pháp có nói đến cái gọi là đời sống sinh 
học. Phật Pháp có nói đến cái gọi là kinh nghiệm kiến tạo một đời sống tâm 
linh. Có. Phật Pháp có nói, và Phật Pháp không chỉ đơn giản là những kỹ thuật 
Thiền Định khô khan, chật hẹp như mình bị ai đó nhồi nhét, mà thật ra Phật 
Pháp dành cho mình một con đường mênh mông, mình có thể đá bóng và đánh 
Golf trên đó được chứ không phải là đi vừa khép nép, khép nép là NO, đường 
đi mênh mông, vấn đề là con mắt mình nhìn có đủ xa và đôi chân mình có đủ 
khỏe để mà đi đường xa, để mà trèo cao để mà xuống dốc không thôi. Ok. 
Chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau tuần sau.
Quên nữa, hôm nay là ngày 15 và ngày 20 chúng tôi có một lớp bên Kalama, 
trước đó chúng tôi phải về Thái, cho nên e rằng cái buổi học tiếp theo khó mà 
thông báo được, khó à, khi nào mà được chúng tôi sẽ thông báo cho Ban Tổ 
Chức, mong quý vị chờ đợi trong cái niềm hoan hỉ.
Chúc các vị một ngày vui và đầu năm Vạn Sự Cát Tường.


